
●Địa điểm tiếp nhận khi mang trực tiếp

C Bãi chôn lấp 
rác không cháy R Trạm thu gom tài nguyên 

thành phố Kariya L Trung tâm 
xử lý rác

Bao bì đựng 
đồ bằng giấy 
Thu gom 2 lần mỗi tháng

Các loại hộp giấy
Hộp bánh kẹo các loại, hộp xà phòng, nước tẩy rửa, thuốc lá, 
khăn giấy, bút sáp màu, hộp giày dép các loại, hộp màng bọc thực phẩm. 
● Hãy loại bỏ các phần bằng nựa và vinyl.  
● Hãy loại bỏ ghim trên hộp. 
● Hãy làm dẹp hộp trước khi vứt.
● Nếu lưỡi cắt của màng bọc thực phẩm là kim loại, 

hãy bỏ lưỡi vào đồ kim loại hoặc lon rỗng. 

Các loại giấy bìa
Giấy bìa trong áo sơ mi, 
giấy bìa trong bán chải đánh răng, 
hộp bánh pudding, hộp sữa chua 
v.v...

Các loại ống giấy, cốc giấy
Ống của kẹo, cốc giấy của kem

Các loại túi giấy 
Túi giấy, 
túi đũa dùng 1 lần

Các loại giấy bao bì
Giấy bao bì của các cửa hàng bách hóa, 
giấy bọc sản phẩm 

Các loại nắp 
Nắp giấy của kem, mì ly, 
sữa v.v...

Lon rỗng, 
đồ kim loại 
Thu gom 2 lần trong tháng
*Túi sau khi thu hãy mang về nhà càng sớm càng tốt. 

●
●

Hãy rửa sạch bên trong các hộp thép, hộp thiếc trước khi bỏ đi. 
Các loại dao hãy bọc trong giấy báo hoặc vật liệu an toàn để tránh nguy 
hiểm khi bỏ đi. 

Áp dụng với hộp thép(kim loại), nồi, ấm (bao gồm 
các sản phẩm bằng nhôm), hộp thiếc, dây thép 
(bao hồm cả móc treo), hộp bánh kẹo, kéo,
 các loại dao, và các vật liệu kim loại khác. 

Thu gom 2 lần 1 tháng
*Túi sau khi thu hãy mang về nhà càng 
 sớm càng tốt. 

Thu gom 2 lần mỗi tháng
*Túi sau khi thu hãy mang về nhà càng sớm càng tốt. 

●Hãy rửa sạch bên trong 
rồi hãy bỏ đi. 

●Nếu số lượng nhiều, hãy 
làm dẹp lại trước khi bỏ đi.

●Nắp và nhãn dán hãy bỏ 
vào bao bì đựng đồ bằng nhựa.

●Hãy rửa sạch bên trong rồi hãy bỏ đi.
●Nếu nắp làm bằng kim loại , 

hãy bỏ vào lon rỗng hoặc đồ kim loại, 
nếu nắp làm bằng nhựa hãy bỏ vào bao bì đồ nhựa. 

●Chai vỡ, cốc thủy tinh, đĩa, đồ gốm v.v... 
hãy bỏ vào rác không cháy. 

Áp dụng cho chai thủy tinh của nước 
giải khát như nước ép trái cây, 
rượu, gia vị, mỹ phẩm v.v...

Lon nhôm 
Thu gom 1 đến 2 lần trong tháng
*Túi sau khi thu hãy mang về nhà càng sớm
 càng tốt. 

●Hãy rửa sạch bên trong rồi hãy bỏ đi. 
●Nếu số lượng nhiều, hãy làm dẹp lại trước khi bỏ đi.
●Các sản phẩm nhôm khác ngoài lon, 

hãy bỏ vào lon rỗng hoặc đồ kim loại .

Rác có thể đốt
Thu gom 2 lần mỗi tuần Bao bì đựng 

đồ bằng nhựa
Rác sinh hoạt(vỏ thực phẩm), giấy vụn, 
tã giấy, vỏ sò
●Hãy chắc chắn loại bỏ chất bẩn khỏi tã giấy
●Hãy chắc chắn bỏ hết nước ra khỏi rác sinh hoạt trước khi bỏ

Cành cắt tỉa, lá rụng, cỏ, hoa cắt cành 
●Hãy chắc chắn cho cành cắt tỉa vào túi chỉ định và bỏ đúng nơi. 
●Lá rụng, cỏ v.v. phải rũ bỏ đất và chắc chắn cho vào túi chỉ 

định và bỏ đúng nơi. 
●Khi bỏ một lượng lớn, 

vui lòng mang trực tiếp đến trung tâm xử lý rác.

Chăn, mền có kích thước vừa đủ để 
cho vào túi chỉ định
●Những đồ không thể cho vào túi rác sẽ được coi 

là rác thải lớn.
Vui lòng kiểm tra mục rác thải lớn ở mặt sau.

●Dầu chiên tempura hãy thấm vào giấy hoặc vải, hoặc sử dụng 
chất đông đặc để xử lý rồi bỏ đi.

●Báo, tạp chí, thùng giấy các tông hãy  bỏ vào loại giấy cũ. 

Đồ đi lại như giày dép, túi xách và các 
sản phẩm làm từ da 
●

Các bao bì đựng đồ bằng nhựa・
bao bì đựng đồ bằng giấy có dính bẩn

Áp dụng các đồ đựng và bao bì làm bằng nhựa, 
hoặc nhựa vinyl được sử dụng khi mua thực phẩm 
hoặc đồ dùng hàng hàng. 

Biểu tượng là

Túi ni-lon, màng bọc thực phẩm
Túi bánh kẹo, bánh mì, thực phẩm ăn liền, 
túi quần áo, túi siêu thị v.v…

Loại giấy cũ
Thu gom 2 lần 
mỗi tháng

Áp dụng 3 loại: báo, tạp chí và thùng giấy các tông

Báo (bao gồm cả tờ rơi)

Khay, hộp, cốc
Các độ đựng khay thực phẩm tươi sống, 
hộp đậu phụ, hộp trứng, cốc mì ăn liền, 
hộp cơm của cửa hàng tiện lợi, 
 v.v…

Chai nhựa 
Chai nhựa chứa dầu ăn, gia vị, sốt trộn, 
dầu gội, nước tẩy rửa, thuốc súc miệng, 
thuốc nhỏ mắt, v.v…
Khác 
Lưới bao quả quýt, hành tây, vỏ bọc táo, đào, v.v…, 
xốp bảo vệ các thiết bị điện gia dụng, 
nắp chai nhựa.

Rác không 
cháy
Thu gom 1 lần mỗi tháng
*Túi sau khi thu hãy mang về nhà càng 
  sớm càng tốt. 

Các sản phẩm bằng thủy tinh như chai vỡ, cốc, bóng đèn, 
bóng đèn huỳnh quang vỡ, 
chén, đĩa và các sản phẩm gốm sứ hoặc men. 

Là rác không thể đốt và không thể tái chế.

Sản phẩm nhựa
(Những vật cứng không phải là bao bì nhựa tái chế)

Các sản phẩm điện tử nhỏ hoặc những vật phẩm có 
nhiều chất liệu kết hợp khó tách rời.
(Không bao gồm các sản phẩm điện tử thuộc chương trình tái 
chế điện gia dụng và máy tính.)

●Những món không thể làm sạch dù đã 
rửa hoặc có lớp nhôm, 
hãy bỏ vào rác cháy.  

●Báo, tạp chí, thùng giấy các tông hãy 
bỏ vào loại giấy cũ.

●Hãy bỏ các vật vỡ vào túi hoặc bọc bằng giấy báo để đảm bảo an toàn 
khi bỏ đi.

●Các vật liệu như gạch, ngói, đất, đá, v.v. không thể thu gom từ hộ gia đình, 
hãy tự mang đến bãi chôn lấp rác không cháy (Izumidacho). ...

● Hãy buộc chặt từng loại với dây theo hình chữ thập 
và đem đi.  ● Gom từng loại lại và đặt ở trạm rác thải

● Hãy sử dụng dịch vụ thu gom tài nguyên của khu vực. 
● Hãy loại bỏ các vật liệu không phải giấy như nhựa trên phong bì có cửa sổ, 

kim loại trên hồ sơ giấy. 
● Đối với giấy nhỏ, hãy cho vào phong bì hoặc kẹp vào tạp chí để tránh rơi vãi. 
● Những đồ sau đây hãy bỏ vào rác cháy

Giấy chống thấm nước đã qua xử lý, cốc giấy, đĩa giấy, 
giấy carbon (giấy sao chép biên lai), giấy cảm nhiệt, ảnh, 
giấy đã cắt bằng máy cắt giấy, nhãn dán, album, giấy bẩn.

Tạp chí

Sách, vở, tờ rơi, catalog, giấy in, 
lịch (tháo bỏ các bộ phận kim loại), phong bì, bưu thiếp,
giấy ghi chú, giấy vẽ, giấy viết chữ Hán, áp phích, file giấy.

Thùng giấy các tông

● Hãy chắc chắn rằng ở trong không còn chứa đựng vật chất và không bị bẩn. 
● Nếu không rửa sạch các vết bẩn, 

hãy vứt chúng vào rác cháy. 
● Các sản phẩm nhựa được phân loại là rác không 

cháy sẽ không được áp dụng.

○ 
 

○ 

Áp dụng hộp và bao bì bằng giấy được sử dụng khi 
mua thực phẩm hoặc các vật dụng hàng ngày. 

Biểu tượng 
là

Áp dụng cho nước giải khát, 
rượu các loại, chai xì dầu.

Hộp thép biểu 
tượng là 

Chỉ áp dụng mới lon đồ uống bằng nhôm. 

Cách phân loại 
và đổ rác

KBản lưu trữ

Phát hành tháng 4 năm 2025
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Thu gom mỗi tuần 1 lần

Chai nhựa

Biểu tượng là

Chai thủy tinh rỗng 

Biểu tượng là

Đổ rác tại các địa điểm chỉ định

Những thứ cần mang đến trạm rác 
(nơi để tài nguyên・rác không cháy)

Quy tắc đổ rác 

(3) Hãy đổ rác ở địa điểm đã được quy định.
Trong trường hợp khu vực sinh sống của bạn hoặc công ty 
quản lý có quy định  riêng, hãy tuân thủ các quy tắc đó. 

(4) Sau khi thu gom, 
 hãy mang túi thu gom chỉ định về nhà. 

Túi thu gom chỉ định phải được mang về nhà trong ngày và 
hãy sử dụng lại. 

(1) Hãy phân loại rác đúng cách và bỏ vào 
 túi đúng quy định.

 Rác không bỏ vào túi theo quy định của thành phố Kariya 
hoặc túi thu gom quy định sẽ không được thu. (Không sử 
dụng túi nilon của cửa hàng)

(2) Hãy đổ rác trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.
Thu gom bắt đầu từ 8 giờ sáng, thời gian thu gom có thể thay 
đổi tùy vào tình trạng giao thông và lượng rác được đổ. 

Túi thu gom chỉ định 
(tái sử dụng lại được)
* Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 1 túi

Lon nhôm Lon rỗng

Chai nhựa Rác không cháy 

Chai thủy tinh rỗng

Địa điểm phát túi
(Lịch trình thu gom rác và sách hướng dẫn cũng được phát)

・ Phòng xúc tiến giảm thiểu rác thải (Aizumacho 2-26-1)
・ Phòng xúc tiến môi trường tòa thị chính (Toyocho 1-1)
・ Cửa sổ tiếp nhận ngoài giờ hành chính tại tòa thị chính
  (Giờ đóng cửa tòa thị chính) 
・ Trung tâm cộng đồng Fujimatsu (Imagawacho 2-152)
・ Trung tâm cộng đồng phía Bắc
  (Higashizakaicho sumiyoshi 78-2)
・ Trung tâm phúc lợi Hitotsugi (Hitotsugicho 4-40-3)
・ Trung tâm cộng đồng Higashikariya (shoeicho 2-16-1)
・ Trung tâm cộng đồng Ogakie 
 (Ogakiecho Komichi 45-1)

Hãy gỡ bỏ các bộ phận kim loại nếu có thể.



Hãy xác nhận chi tiết phương thức xử lý qua 
phòng xúc tiến giảm lượng rác thải (    21-1705) 
hoặc trang web của thành phố Kariya.

Kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh trước khi đi mua sắm
Khi đi mua sắm, hãy lấy thực phẩm sẽ dùng trong ngày 
hôm đó trước
Sử dụng hết thực phẩm 
Trang web công thức nấu ăn chính thức 
của cục người tiêu dùng (Cookpad)
Ăn hết các món ăn đã chế biến
Hiểu sự khác biệt giữa hạn sử dụng (ước tính thời gian 
thực phẩm vẫn có thể ăn ngon) và hạn tiêu dùng (ước 
tính thời gian thực phẩm vẫn an toàn để ăn)

Rác thải cỡ lớn

Bảng danh sách phí tái chế

Tái chế thiết bị gia dụng 
Sản phẩm đối tượng (Tivi, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo) Tính đến ngày 1/3/2025 

Loại sản phẩm Chi phí 
(Giá đã bao gồm thuế)

Tivi (dưới 15 inch) từ 1,320yên

Tivi (trên 16 inch) từ 2,420yên

Tủ lạnh/ tủ đông (dưới 170 lít) từ 3,740yên

Tủ lạnh/ tủ đông (trên 171 lít) từ 4,730yên

từ 2,530yên

từ 990yên

Trạm thu gom tài 
nguyên thành 
phố Kariya

文

Máy giặt/ máy sấy quần áo

21-5389

Rác không thể thu gom
Pin khô đã qua sử dụng, 
bật lửa, bóng đèn huỳnh 
quang, bình xịt

Rác từ cơ sở kinh doanh

Hãy gọi vào số điện thoại chuyên dụng tiếp nhận để đăng ký:.
Thu gom vào mỗi thứ 4 hàng tuần.
Vì số lượng tiếp nhận có giới hạn, hãy đăng kí sớm. 
Thời gian tiếp nhận: 8:30 ~ 17:00 hàng ngày. (Không tiếp nhận từ 29/12~3/1)

Trường hợp đăng ký thu gom rác thải cỡ lớn tại nhà 
(phí tái chế + 2000yên)
Hãy gọi vào số điện thoại chuyên dụng tiếp nhận để đăng ký: .
Hãy xác nhận thông tin trong mục     phần rác thải cỡ lớn được nêu ở trên.①

Trường hợp mang đến trung tâm làm sạch hoặc bãi chôn lấp rác không cháy 
(Phí tái chế + 1200yên) 
Sau khi thanh toán phí tái chế và phí thug om vận chuyện tại bưu điện, hãy mang sản phẩm 
cần xử lý cùng với biên lai đó. 

Trường hợp mang đến địa điểm thu gom chỉ định (Chỉ tính phí tái chế)
Hãy xác nhận thông tin tại phòng xúc tiến giảm lượng rác thải      21-1705 hoặc trang web của thành 
phố Kariya, trang web của trung tâm phiếu tái chế thiết bị gia dụng thuộc hiệp hội sản phẩm điện gia dụng 
(http://www.rkc.aeha.or.jp/)

Sản phẩm bằng gỗ, nhựa, kim loại (bao gồm xe đạp) hãy mang đến trung tâm làm sạch. 
Sản phẩm bằng kính, tráng men, bê tông hãy mang đến bãi chôn lấp rác không cháy.
●Vật phẩm đưa ra thu gom cũng có thể mang đến trực tiếp. Hãy xác nhận chi tiết ở mặt sau. 
●Có chế độ cho thuê xe tải để vận chuyển rác thải cỡ lớn. 

Chi tiết: phòng xúc tiến giảm lượng rác thải: (    21-1705), phòng xúc tiến môi trường (    95-0023), 
chi nhánh Fujimatsu (    36-1111), trung tâm cộng đồng Higashikariya (    24-1175), 
hoặc hãy xác nhận trên trang web của thành phố. 

1

2

2

Sản phẩm đối tượng tái chế thiết bị gia dụng hiện nay, tivi, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, 
máy giặt, máy sấy quần áo. 
*Trước tiên, hãy liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm đó hoặc cửa hàng 
buôn bán khi mua sản phẩm thay thế. 

Chi phí có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất.
Hãy xác nhận chắc chắn nhà sản xuất và thanh toán phí tái chế tại bưu điện thành phố Kariya 
(bao gồm bưu cục đơn giản), phí thu gom vận chuyển (2,000yên [trường hợp    ], 
1,200yên [trường hợp    ]).

①
②

●Rác không được phân loại đúng cách 
●Rác không được bỏ vào túi chỉ định
●Rác trong túi chỉ định nhưng chứa đồ không 

đúng quy định
●Rác thải ra nhiều trong một thời điểm

(Hãy mang trực tiếp đến trung tâm xử lý rác , 
 bãi chôn lấp rác không cháy.)
●Rác nguy hiểm, rác không thể xử lý tại cơ sở xử lý

Két sắt chịu lửa, máy móc thiết bị nông nghiệp, đàn piano, 
máy nước nóng điện, bình chữa cháy, dầu lỏng, dầu, sơn, 
chất độc hại, thuốc trừ sâu, bình ga propane, 
pháo hoa (chưa sử dụng), các đồ khác do cơ sở xử lý chỉ định. 
Hãy trao đổi với công ty chuyên dụng hoặc cửa hàng bán sản phẩm. 

●Máy tính 
Dịch vụ thu gom tại nhà của công ty cổ phần Renet Japan 
Recycle (1 thùng miễn phí), ngoài ra có dịch vụ thu gom của 
nhà sản xuất. Chi tiết hãy xác nhận tại phòng xúc tiến giảm 
lượng rác thải (     21-1705)
●Ô tô, xe máy có dung tích trên 50cc (bao gồm xe máy phân 

khối nhỏ dưới 50cc) và các bộ phận của chúng. 
Hãy trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm. 

●Chất thải công nghiệp

 0564-23-1211

Rác phát sinh từ các cơ sở kinh doanh không được 
phép đưa ra thu gom của thành phố theo quy tắc.

Trung tâm xử lý rác
【Cơ sở thiêu hủy rác và xử lý 

            nghiền nhỏ rác thải lớn】

Bãi chôn lấp rác không cháy
Trạm thu gom tài nguyên 
thành phố Kariya

Hiệp hội môi trường Kariya Chiryu
(cạnh Thủy Cung KC)

● Từ thứ 2 đến thứ 7 
8 : 30～12 : 00

13 : 00～16 : 30

● Từ thứ 2 đến thứ 7 
8 : 30～16 : 30

Giấy báo, tạp chí (sách), 
thùng giấy, vải cũ, hộp sữa, 
lon rỗng, đồ kim loại, lon nhôm, 
chai rỗng, chai nhựa, 
bao bì đựng đồ bằng nhựa, 
bao bì đựng đồ bằng giấy, 
pin khô đã qua sử dụng, bật lửa, 
bóng đèn huỳnh quang, bình xịt 

Các vật phẩm có thể thu gom tại địa trạm 
thu gom tài nguyên thành phố Kariya

Giấy báo, tạp chí (báo), 
thùng giấy, lon rỗng, 
đồ kim loại, lon nhôm, 
chai nhựa, 
pin khô đã qua sử dụng, 
bật lửa, 
bóng đèn huỳnh quang, 
rác cháy, rác thải lớn 

Các vật phẩm có thể thu gom 
tại trung tâm xử lý rác

Bãi chôn lấp rác không cháy

Trạm thu gom tài nguyên 
thành phố Kariya

3

1

23-5374

看板あり

看板あり

野田町中山

野田町塩田

クリーンセンター東

野田町

中手町

半城土町

下重原町

看板あり

日高町

Hướng dẫn về cơ sở xử lý rác tại KariyaK A R I Y A

● Từ thứ 2 đến thứ 7 
8 : 30～12 : 00

13 : 00～16 : 00
*Các ngày lễ cũng theo 
lịch như trên
46 Higashida 
Hajodo-cho thành 
phố Kariya  

*Các ngày lễ cũng theo lịch 
như trên
16 Minami Shinden, 
Izumida-cho thành phố Kariya

Điều hòa 

Cho thuê xe tải cỡ nhỏ 
để vận chuyển rác thải 
cỡ lớn

Phương pháp xử 
lý sản phẩm đối 
tượng tái chế thiết 
bị gia dụng

Hãy cho vào thùng thu gom chuyên dụng.

Danh sách địa điểm thu 
gom pin khô đã qua sử 
dụng

Danh sách địa điểm 
thu gom bình xịt đã 
qua sử dụng

Danh sách địa điểm 
thu gom bật lửa đã 
qua sử dụng

Danh sách địa điểm thu 
gom bóng đèn huỳnh 
quang đã qua sử dụng

Phương pháp tiêu hủy pin sạc 
loại nhỏ v.v…

Giảm thiểu lãng phí thực phẩm! 
Ăn hết mà không bỏ sót! 

Thân pin sạc loại nhỏ 1 

Pin nút 2 

3 

pin lithium-ion 
Pin Ni-Cd
Pin Ni-MH

[Ví dụ]

bàn chải đánh răng điện, máy cạo râu điện, 
quạt cầm tay, thuốc lá điện tử, pin dự phòng di động, 
máy chơi game cầm tay v.v…

[Ví dụ]

Trang web tìm kiếm 
cửa hàng hợp tác

Trang web tìm kiếm 
cửa hàng hợp tác

Cho vào hộp tái chế của cửa hàng hợp tác thu hồi. 
Hãy xác nhận các cửa hàng hợp tác qua trang chủ 
(QR code ở bên phải)
Nếu không thể thu gom tại các cửa hàng hợp tác ở trên, 
hãy mang đến trạm thu gom tài nguyên thành phố Kariya.

     và      hãy cách điện bằng 
băng dính nhựa v.v…

Địa điểm tiêu hủy 1 2

Địa điểm tiêu hủy 3

1 

2 

1 2 

Thiết bị gia dụng nhỏ dùng pin sạc 
(những thiết bị không thể lấy pin ra được)

Trạm thu gom tài nguyên thành phố Kariya
*Hãy mang đến sau khi sử dụng hết pin.

Ở Nhật Bản, mỗi năm có khoảng 4,72 triệu tấn thực phẩm bị 
vứt bỏ. Điều này có nghĩa là mỗi người Nhật Bản vứt bỏ 
khoảng 38kg thực phẩm mỗi năm, tính tương đương với vứt 
đi khoảng 1 bát cơm mỗi ngày. 
Điều chỉnh trong việc mua sắm và thực phẩm hàng ngày, để 
giảm thiểu「lãng phí」thực phẩm bỏ đi!

Ví dụ về cách giảm thiểu thực phẩm bỏ 
đi trong gia đình

Việc mua đúng lượng cần thiết và ăn hết 
thực phẩm là điểm quan trọng trong việc 
giảm lãng phí thực phẩm!

62-2000

62-2000

Về rác thải phát sinh 
từ cơ sở kinh doanh

Mã QR là nhãn hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE.

Rác thải cỡ lớn là những vật dụng sinh hoạt không thể bỏ vừa vào túi thu gom chỉ định.

Hãy trao đổi với phòng đối sách rác thải văn phòng dân sự Nishimikawa:

Bãi chôn lấp rác 
không cháy

Trung tâm 
xử lý rác

Trường hợp đăng ký thu gom rác thải cỡ lớn tại nhà   (800 yên / 1 món đồ)

Trường hợp mang đến nơi xử lý trực tiếp 
(trung tâm làm sạch miễn phí, bãi chôn lấp rác không cháy: tiếp nhận tối đa 100kg/ ngày)
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